
Đối 

tượng 2

Đối 

tượng 3

Số 

người 

thực tế 

thuộc 

đối 

tượng 1

Người 

được 

hưởng 

chính 

sách ưu 

đãi người 

có công 

với cách 

mạng

Người 

dân tộc 

thiểu số

Người 

thuộc 

hộ 

nghèo

Người 

thuộc 

hộ bị 

thu hồi 

đất

Người 

khuyết 

tật

Người 

thuộc 

hộ cận 

nghèo

LĐNT 

khác

(1)
(3)=(5)+(

11)+(12)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

(14)=(15)

+  

(16)+(17)

(15) (16) (17) (18) (19) (20)

10,861 6,904 2,186 17 1,638 218 19 355 289 8,386 9,949 8,483 3,835 592 3,317 739 284 2,592

2,520 1,428 762 4 754 18 0 19 43 1,715 2,286 2,237 41 70 2,100 26 129 357

8,341 5,476 1,424 13 884 200 19 336 246 6,671 7,663 6,246 3,794 522 1,217 713 155 2,235

1 Năm 2016 2,650 1,885 338 3 178 64 0 93 44 2,268 2,555 2,489 1,370 201 916 2 55 1,310

Nông nghiệp 720 475 45 0 45 0 0 0 0 675 669 669 0 70 597 2 4 12

Phi Nông nghiệp 1,930 1,410 293 3 133 64 0 93 44 1,593 1,886 1,820 1,370 131 319 0 51 1,298

2 Năm 2017 2,562 1,357 417 4 355 45 41 2,062 2,350 2,081 1,144 114 634 189 93 495

Nông nghiệp 662 244 205 0 205 0 0 0 0 457 550 505 41 0 464 0 40 220

Phi Nông nghiệp 1,357 896 212 4 150 45 0 41 83 1,062 1,257 1,033 560 114 170 189 53 275

Các doanh nghiệp(phi nông 

nghiệp)
543 217 543 543 543 543

3 Năm 2018 2,659 1,486 561 4 384 62 111 1,136 1,680 1,626 694 121 637 174 21 223

Nông nghiệp 423 235 201 2 194 4 1 25 197 419 421 0 397 24 35 26

Phi Nông nghiệp 1,354 898 360 2 190 58 0 110 55 939 1,261 1,205 694 121 240 150 21 197

Các doanh nghiệp(phi nông nghiệp) 882 353 882 825

4 Năm 2019 1,858 1,383 599 5 489 30 0 108 67 1,192 1,616 1,390 391 134 649 216 50 439

Nông nghiệp 416 307 211 2 210 14 0 18 18 187 349 343 0 0 343 0 35 84

Phi Nông nghiệp 1,442 1,076 388 3 279 16 0 90 49 1,005 1,267 1,047 391 134 306 216 15 355

5 Năm 2020 1,132 793 271 1 232 17 19 2 15 846 923 897 236 22 481 158 30 125

Nông nghiệp 299 167 100 0 100 199 299 299 0 0 299 0 15 15

Phi Nông nghiệp 833 626 171 1 132 17 19 2 15 647 624 598 236 22 182 158 15 110

Tổng số 

người có 

việc làm

Được 

DN/ 

Đơn vị 

bao tiêu 

sản 

phẩm

(Kèm theo Báo cáo số:  399/BC-UBND ngày  06/ 11/ 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Hiệu quả sau học nghề

Tổng số

Nông nghiệp

Phi nông nghiệp

Thành 

lập tổ 

hợp tác, 

HTX, 

doanh 

nghiệp

Thuộc 

hộ 

thoát 

nghèo

Số 

người 

có thu 

nhập 

khá

Tổng số
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KẾT QUẢ DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

TT Cơ sở đào tạo

Số người được học nghề

Được 

DN/ 

Đơn vị 

tuyển 

dụng

Tổng số 

người đã 

học xong

Nữ

Đối tượng 1

Tự tạo 

việc 

làm
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